
NGUYỄN DƯƠNG TRÍ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: THỐNG KÊ TRONG KINH DOANH

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 3

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.86.04.79.0CÐ KT 1628/09/1998AnhĐinh Thu03101610011

5.05.04.09.0CÐ KT 1630/12/1998ĐăngKhưu Hoàng03101610102

5.77.04.06.0CÐ KT 1617/10/1998HàTạ Thu03101610113

5.66.04.77.0CÐ KT 1615/05/1998HạnhĐặng Lý Hồng03101610134

5.55.05.39.0CÐ KT 1608/01/1998HậuTrần Thị Út03101610155

5.66.05.06.0CÐ KT 1606/10/1998HoàngĐồng Mỹ Kim03101610226

5.15.04.77.0CÐ KT 1611/11/1998KhoaTrần Đăng03101610307

5.66.04.39.0CÐ KT 1610/10/1998LànhBùi Thị03101610318

6.17.04.39.0CÐ KT 1604/12/1998NghĩaHuỳnh Trung03101610459

6.78.05.07.0CÐ KT 1623/12/1998NgọcTrương Thị Bích031016104710

5.66.05.06.0CÐ KT 1628/07/1998NhânLê Võ Thiện031016104911

5.76.05.36.0CÐ KT 1604/10/1998PhiNguyễn Hoàng031016105512

5.05.05.05.0CÐ KT 1624/07/1998QuânHuỳnh Hoàng031016106213

5.66.05.06.0CÐ KT 1631/05/1998TàiTrương Tấn031016106514

5.15.04.39.0CÐ KT 1614/05/1998ThoạiPhạm Trường031016107015

5.75.05.79.0CÐ KT 1615/11/1998ThùyLê Thị Mộng031016107116

5.66.04.39.0CÐ KT 1630/05/1998ThúyNguyễn Thị Ngọc031016107217

5.25.05.36.0CÐ KT 1610/04/1998TiếnTất Duy031016107718

5.25.05.07.0CÐ KT 1610/12/1998TrânVõ Ngọc031016107919

6.26.05.79.0CÐ KT 1606/03/1998TrinhĐặng Thị Huyền031016108020

H.Ghép -
CÐNKT155.37.04.02.0CÐN KT 1508/03/95LyNguyễn Thị Khánh047015103721

H.Ghép -
CÐNKT155.37.04.02.0CÐN KT 1503/01/94PhúThái Hồng047015105522

H.Ghép -
CÐNKT155.37.04.02.0CÐN KT 1525/09/95ThảoNguyễn Huỳnh Như047015106923
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